CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT 

                NGÂN HÀNG

BẢN THUYẾT MINH CÁC NỘI DUNG DỰ THẢO 
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHO VAY TIÊU DÙNG 
CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH 
I.  SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH:

1. Cơ sở pháp lý
a) Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước quy định “4. Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng; tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng”.
b) Luật các tổ chức tín dụng
Điều 90. Phạm vi hoạt động được phép của tổ chức tín dụng quy định: “3. Các hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác của tổ chức tín dụng quy định tại Luật này thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước”.
Điều 108. Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính quy định: “1. Công ty tài chính được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng sau đây: ……… ; d) Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng;……”. 
c) Các văn bản quy phạm pháp luật khác
- Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” (Đề án 254);
- Quyết định số 2711/QĐ-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về ban hành Chương trình xây dựng Thông tư năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước;
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.
2. Thực trạng về hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính
a) Hiện nay, hoạt động cho vay tiêu dùng của tổ chức tín dụng được điều chỉnh bởi các văn bản quy phạm pháp luật sau:
- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 30/11/2010;
- Nghị định số 39/2014/NĐ-CP ngày 07/5/2014 của Chính phủ về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính (Nghị định số 39/2014/NĐ-CP);
- Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng (Quyết định 1627); Quyết định số 28/2002/QĐ-NHNN ngày 11/01/2002 về sửa đổi Điều 2 Quyết định 1627; Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế cho vay ban hành kèm theo Quyết định 1627 (Quyết định 127); Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN ngày 31/5/2005 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Quyết định 127;

- Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN ngày 17/5/2001 về việc ban hành quy định phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi của NHNN và các TCTD;

- Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 14/4/2010 hướng dẫn TCTD cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận;

- Công văn số 1335/NHNN-CSTT ngày 22/2/2010 của NHNN về việc áp dụng lãi suất cho vay trong phương thức cho vay trả góp;

- Công văn số 683/NHNN-TTGSNH ngày 28/01/2013 của NHNN về việc chấn chỉnh việc thực hiện lãi suất cho vay tiêu dùng.
Như vậy, hiện tại chưa có văn bản pháp luật riêng hướng dẫn hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính. Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cho vay tiêu dùng theo Quyết định 1627 về  Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng và các văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết định 1627 nêu trên.
b) Trong thời gian qua, hoạt động cho vay tiêu dùng tại Việt Nam phát triển khá mạnh với tốc độ tăng trưởng trung bình 20%/năm, tuy nhiên, tỷ lệ dư nợ cho vay tiêu dùng mới chỉ chiếm khoảng 8%/tổng dư nợ tín dụng của toàn hệ thống cho thấy hoạt động này còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Hơn nữa, cho vay tiêu dùng ở Việt Nam được thúc đẩy bởi các yếu tố như mức tăng trưởng kinh tế tương đối cao, dân số trẻ, năng động, nhu cầu tiêu dùng lớn, hệ thống tổ chức tín dụng ngày càng phát triển, đa dạng hóa hoạt động theo hướng hiện đại phù hợp với thông lệ quốc tế, qua đó luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân.
Các tổ chức tín dụng (ngân hàng thương mại, công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô) đều thực hiện cho vay tiêu dùng, trong đó chủ yếu là ngân hàng thương mại và công ty tài chính. Hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại và công ty tài chính đan xen lẫn nhau. Tuy nhiên, phân khúc khách hàng vay tiêu dùng của công ty tài chính chủ yếu là khách hàng có thu nhập trung bình hoặc thấp, không ổn định, hiểu biết về tài chính hạn chế, có nhu cầu các khoản vay giá trị nhỏ, thời gian ngắn, khó hoặc không tiếp cận với các khoản vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại, mức độ rủi ro cao. Để phù hợp với phân khúc khách hàng trên, công ty tài chính có sự khác biệt với ngân hàng thương mại về sản phẩm cho vay tiêu dùng, cách thức tiếp cận khách hàng, hồ sơ, quy trình, thủ tục cho vay, quản trị rủi ro,.... 

Thời gian qua, cho vay tiêu dùng của công ty tài chính phát triển khá nhanh, quy trình, thủ tục, hồ sơ, thẩm định cho vay tiêu dùng của một số công ty tài chính khá đơn giản, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một số công ty tài chính áp dụng lãi suất cho vay cao, dẫn đến những bức xúc trong dư luận và người dân.

Bên cạnh đó, với xu hướng chuyển đổi sang cho vay tiêu dùng và đảm bảo tính chuyên nghiệp, hạn chế rủi ro, thực tế hiện nay và tương lai, các ngân hàng thương mại đã thành lập và có nhu cầu thành lập công ty tài chính chuyên cho vay tiêu dùng (NHTM CP Phát triển Nhà thành phố Hồ Chí Minh đã mua lại công ty tài chính Việt –SG, NHTM CP Việt Nam Thịnh Vượng mua lại công ty tài chính Than Khoáng sản, NHTM CP Hàng Hải mua lại công ty tài chính cổ phần Dệt may, NHTM CP Kỹ Thương mua lại công ty tài chính cổ phần Hóa Chất, NHTM CP Quân Đội mua lại công ty tài chính cổ phần Sông Đà, đồng thời chuyển đổi hoạt động của các công ty tài chính này tập trung vào lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, nâng số lượng công ty tài chính tín dụng tiêu dùng lên thành 10/16 công ty tài chính). Một số tổ chức, tập đoàn nước ngoài có kinh nghiệm trong cho vay tiêu dùng đang xúc tiến việc thành lập công ty tài chính chuyên cho vay tiêu dùng.
Từ sự khác biệt về phân khúc khách hàng, thực tiễn hoạt động, mức độ rủi ro, xu hướng phát triển và yêu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động cho vay tiêu dùng, cần phải có văn bản quy phạm pháp luật riêng điều chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính, tạo cơ sở pháp lý để hoạt động cho vay tiêu dùng phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả, tạo lập phân khúc cho vay tiêu dùng phù hợp với bản chất, đặc thù, quy mô, năng lực quản trị, điều hành của từng loại hình tổ chức tín dụng.
II. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG THÔNG TƯ
- Dự thảo Thông tư quy định hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính về cơ bản tương tự hoạt động cho vay phục vụ đời sống của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có bổ sung một số quy định phù hợp với đặc thù cho vay tiêu dùng của công ty tài chính (khái niệm cho vay tiêu dùng; đơn giản hóa khái niệm phương án sử dụng vốn, khả năng tài chính của khách hàng; cung cấp thông tin; hồ sơ đề nghị vay tiêu dùng; thẩm định và quyết định cho vay tiêu dùng; quy định nội bộ về cho vay tiêu dùng trong đó bao gồm cả hệ thống chấm điểm tín dụng khách hàng (nếu có); quản trị rủi ro ...) để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo cơ sở pháp lý thiết lập phân khúc thị trường cho vay tiêu dùng của công ty tài chính, đảm bảo hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính phát triển bền vững, an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

- Tạo sân chơi bình đẳng, tuân thủ Luật Cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng, góp phần thực hiện tái cơ cấu và bảo đảm các tổ chức tín dụng nói chung, công ty tài chính nói riêng phát triển bền vững; thúc đẩy hoạt động cho vay tiêu dùng phát triển, tăng cường và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng của khách hàng vay tiêu dùng, góp phần giảm tình trạng cho vay nặng lãi, hạn chế tình trạng vỡ nợ của các cá nhân, hộ gia đình khi phải đi vay trên thị trường chợ đen. Cho vay tiêu dùng phát triển sẽ kích thích tiêu dùng, góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm cho xã hội, giảm tỷ lệ thất nghiệp.

III. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG THÔNG TƯ
- Tuân thủ quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định pháp luật liên quan.

- Phù hợp thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế.
- Đơn giản, cụ thể, rõ ràng để các công ty tài chính dễ thực hiện, thuận lợi đối với cơ quan quản lý trong việc quản lý, kiểm tra và thanh tra.
- Gắn với quá trình tái cơ cấu của tổ chức tín dụng theo Quyết định số 254/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015”.
IV. CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Bố cục
Dự thảo Thông tư gồm 4 chương, 26 Điều, cụ thể:
- Chương I: từ Điều 1 đến Điều 9 - Quy định chung.
- Chương II: từ Điều 10 đến Điều 22 - Quy định cụ thể.

- Chương III: Điều 23 - Trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN.
- Chương IV: từ Điều 24 đến Điều 26 - Tổ chức thực hiện.
2. Các nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư

2.1. Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư (Điều 1)
- Luật các tổ chức tín dụng quy định:

Khoản 1 Điều 108: “1. Công ty tài chính được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng sau đây: ...d) Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng;...g) Phát hành thẻ tín dụng;...””
- Nghị định số 39/2014/NĐ-CP quy định:

Khoản 6 Điều 3: “Tín dụng tiêu dùng là hình thức cấp tín dụng cho mục đích tiêu dùng của cá nhân bằng nghiệp vụ cho vay bao gồm cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng và phát hành thẻ tín dụng”.

Điều 9: “Công ty tài chính được cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định này”.

Điểm b khoản 3 Điều 15 về điều kiện hoạt động tín dụng tiêu dùng đối với công ty tài chính tín dụng tiêu dùng: “Dư nợ tín dụng tiêu dùng tối thiểu chiếm 70% tổng dư nợ cấp tín dụng hoặc một tỷ lệ khác do Ngân hàng Nhà nước quy định trong từng thời kỳ”.

- Theo các quy định trên, công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng được thực hiện tín dụng tiêu dùng (bao gồm cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng, phát hành thẻ tín dụng) và các hoạt động cho vay khác ngoài cho vay tiêu dùng, trong đó công ty tài chính tín dụng tiêu dùng phải đảm bảo tỷ lệ dư nợ tín dụng tiêu dùng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 15 Nghị định số 39/2014/NĐ-CP.
+ Về cho vay khác ngoài cho vay tiêu dùng: đã được quy định tại dự thảo Thông tư quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (dự thảo Thông tư cho vay). Công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng thực hiện các hoạt động cho vay này theo quy định tại dự thảo Thông tư cho vay.

+ Về phát hành thẻ tín dụng: đã được quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

+ Về cho vay trả góp: không quy định, lý do:

Điểm b khoản 1 Điều 17 dự thảo Thông tư cho vay quy định:

“1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về kỳ hạn trả nợ gốc và lãi tiền vay như sau:

………………………

b) Trả nợ gốc và lãi tiền vay cùng một kỳ hạn.”

Cho vay trả góp về bản chất là việc trả nợ gốc và lãi tiền vay theo quy định trên gắn với từng sản phẩm cho vay đối với các nhu cầu vốn hoạt động kinh doanh, sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, đầu tư phát triển, hoạt động cho vay nhằm đáp ứng các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay tiêu dùng; không phải là sản phẩm cho vay riêng biệt.

 + Về cho vay tiêu dùng: dự thảo Thông tư quy định các nội dung đặc thù trong hoạt động cho vay tiêu dùng, các quy định khác về hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính không được quy định tại dự thảo Thông tư thì thực hiện theo quy định tại dự thảo Thông tư cho vay.
Từ các lý do trên, quy định phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư như sau (Điều 1):

“1. Thông tư này quy định về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính đối với khách hàng vay tiêu dùng.
2. Hoạt động tín dụng tiêu dùng thông qua nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng thực hiện theo quy định riêng của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động thẻ ngân hàng và các quy định của pháp luật có liên quan.

3.  Các hoạt động cho vay khác của công ty tài chính ngoài hoạt động cho vay tiêu dùng quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng”.
2.2. Đối tượng áp dụng (Điều 2)

Theo Nghị định số 39/2014/NĐ-CP, trong các loại hình công ty tài chính (công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng, công ty tài chính bao thanh toán, công ty cho thuê tài chính) chỉ công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng được thực hiện hoạt động cho vay tiêu dùng.

Do đó, Điều 2 dự thảo Thông tư quy định đối tượng áp dụng như sau: 
“1. Công ty tài chính bao gồm công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng.

2. Khách hàng vay tiêu dùng.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến cho vay tiêu dùng của công ty tài chính”.
2.3. Giải thích từ ngữ (Điều 3)
- Các khái niệm được quy định tại dự thảo Thông tư trên nguyên tắc đầy đủ, dễ hiểu, dễ áp dụng, tránh tra cứu nhiều văn bản phức tạp.

- Dự thảo Thông tư quy định một số khái niệm đặc thù như cho vay tiêu dùng, khách hàng vay tiêu dùng, phương án sử dụng vốn, khả năng tài chính của khách hàng, phù hợp với phân khúc thị trường và sản phẩm cho vay tiêu dùng của công ty tài chính. 
Để phù hợp với phân khúc khách hàng và đặc thù hoạt động của công ty tài chính, dự thảo Thông tư quy định: “2. Cho vay tiêu dùng là việc công ty tài chính cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng vay tiêu dùng để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho mục đích tiêu dùng của chính khách hàng vay tiêu dùng, vợ, chồng, cha, mẹ, con của khách hàng vay tiêu dùng đó”. 
2.4. Quy định về cung cấp thông tin (Điều 5)

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Điều 5 dự thảo Thông tư quy định trước khi ký hợp đồng cho vay tiêu dùng, công ty tài chính phải cung cấp và giải thích đầy đủ, chính xác, trung thực cho khách hàng hiểu được các thông tin liên quan (bao gồm cả các hậu quả hoặc chế tài sẽ áp dụng khi khách hàng vi phạm hợp đồng) về nội dung sản phẩm cho vay tiêu dùng; quyền hạn và trách nhiệm của khách hàng vay khi sử dụng sản phẩm này; lãi suất cho vay được tính theo tỷ lệ %/năm, các loại phí liên quan đến khoản vay tiêu dùng và mức phí áp dụng khi ký kết hợp đồng cho vay tiêu dùng, bao gồm phương pháp, thời điểm, thời gian tính lãi khoản vay và từng loại phí; lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc quá hạn, lãi suất áp dụng đối với lãi chậm trả, bao gồm phương pháp, thời điểm, thời gian tính lãi; nguyên tắc và các yếu tố xác định, thời điểm xác định lãi suất cho vay, phí đối với trường hợp áp dụng lãi suất cho vay, phí có điều chỉnh; tổng số tiền lãi, phí mà khách hàng vay phải trả trong suốt thời hạn vay khi thực hiện đúng hợp đồng cho vay tiêu dùng được xác định trên cơ sở mức lãi suất, phí khi ký kết hợp đồng cho vay tiêu dùng; quy định về việc trả nợ trước hạn khoản vay tiêu dùng, trong đó bao gồm điều kiện, lãi tiền vay, phí trả nợ trước hạn; điều kiện, nguyên tắc xem xét việc cơ cấu và chuyển nợ quá hạn; các biện pháp sẽ áp dụng đối với khách hàng trong trường hợp không thanh toán khoản vay đúng hạn;...
2.5. Quy định về những nhu cầu vốn không được cho vay (Điều 6)
- Để đảm bảo công ty tài chính hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, dự thảo Thông tư quy định công ty tài chính không được cho vay để mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm mua, bán, xuất, nhập khẩu theo quy định của pháp luật; mua, sử dụng hàng hóa bị cấm lưu thông, sử dụng dịch vụ bị cấm sử dụng theo quy định của pháp luật về hàng hoá, dịch vụ bị áp dụng biện pháp khẩn cấp; đáp ứng các nhu cầu tài chính của các giao dịch, hành vi mà pháp luật cấm; trả nợ các khoản nợ vay tại chính công ty tài chính cho vay và/hoặc tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác; mua vàng (trừ vàng trang sức, mỹ nghệ).
- Dự thảo Thông tư quy định cho vay tiêu dùng không bao gồm bất động sản, lý do:

+ Phân khúc khách hàng vay tiêu dùng của công ty tài chính chủ yếu là khách hàng có thu nhập trung bình hoặc thấp, không ổn định, hiểu biết về tài chính hạn chế, khó hoặc không tiếp cận với các khoản vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại, mức độ rủi ro cao. Nhu cầu chủ yếu của phân khúc khách hàng này là các khoản vay giá trị nhỏ, thời gian ngắn, không bao gồm bất động sản. 
+ Hiện nay năng lực tài chính, nguồn vốn hoạt động của công ty tài chính tín dụng tiêu dùng còn nhiều hạn chế (vốn điều lệ thấp, nguồn vốn hoạt động chủ yếu là đi vay tổ chức tín dụng khác hoặc vay ngân hàng mẹ,...). Cho vay để mua nhà ở; thuê, thuê mua nhà ở; xây dựng, sửa chữa nhà ở, mua tàu thuyền có tính đặc thù và mức độ rủi ro cao, yêu cầu phải có nguồn lực tài chính, năng lực quản trị rủi ro chuyên nghiệp.

+ Theo điểm b khoản 3 Điều 15 Nghị định số 39/2014/NĐ-CP, dư nợ tín dụng tiêu dùng (bao gồm cả cho vay tiêu dùng) của công ty tài chính tín dụng tiêu dùng tối thiểu chiếm 70% tổng dư nợ cấp tín dụng. Do vậy, để hạn chế rủi ro của công ty tài chính tín dụng tiêu dùng tập trung cho vay bất động sản, dự thảo Thông tư quy định cho vay tiêu dùng không bao gồm bất động sản. 
Do đó, để phù hợp với sản phẩm cho vay tiêu dùng theo phân khúc khách hàng trên và đảm bảo công ty tài chính tín dụng tiêu dùng phát triển bền vững, các sản phẩm cho vay tiêu dùng quy định tại dự thảo Thông tư không bao gồm cho vay mua nhà ở; thuê, thuê mua nhà ở; xây dựng, sửa chữa nhà ở. 
2.6. Quy định nội bộ về cho vay tiêu dùng (Điều 8)

Dự thảo Thông tư quy định công ty tài chính phải xây dựng các quy định nội bộ, bao gồm các nội dung chung (các nội dung để bảo đảm tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) và các nội dung đặc thù trong hoạt động cho vay tiêu dùng như: việc thu thập, cập nhật, kiểm tra số liệu, quản lý thông tin khách hàng hiệu quả, nhận dạng đầy đủ các thông tin sai lệch và ngăn ngừa gian lận để quyết định cho vay, kiểm soát khoản vay và thu hồi nợ vay; các quy tắc ứng xử trong kinh doanh, bao gồm việc tuyên truyền, giải thích rõ ràng, dễ hiểu các sản phẩm cho vay tiêu dùng; các chuẩn mực ứng xử trong toàn công ty, chuẩn mực ứng xử của tất cả các nhân viên đối với khách hàng và biện pháp bảo đảm việc tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực này; bộ phận chuyên trách để tiếp nhận, xử lý góp ý, phản ánh, khiếu nại của khách hàng;... 
2.7. Yêu cầu đối với khách hàng vay tiêu dùng, hồ sơ đề nghị vay tiêu dùng và thẩm định, quyết định cho vay tiêu dùng (Điều 10, 11, 12)

- Quy định về yêu cầu đối với khách hàng vay tiêu dùng (Điều 10), hồ sơ đề nghị vay tiêu dùng (Điều 11), thẩm định và quyết định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính (Điều 12) theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, quy định của Ngân hàng Nhà nước về cho vay phục vụ đời sống của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

- Để phù hợp với phân khúc khách hàng vay tiêu dùng, dự thảo Thông tư đơn giản hóa hồ sơ đề nghị vay tiêu dùng, theo đó, công ty tài chính được sử dụng giấy đề nghị vay vốn bao gồm cả nội dung phương án sử dụng vốn của khách hàng vay. Quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm khách hàng này tiếp cận dễ dàng với nhu cầu vay vốn tiêu dùng. Đồng thời, tiết kiệm chi phí cho công ty tài chính trong việc in ấn, lưu trữ và bảo quản hồ sơ theo quy định.
2.8. Hợp đồng cho vay tiêu dùng (Điều 15)

Điều 15 dự thảo Thông tư quy định các nội dung tối thiểu của hợp đồng cho vay tiêu dùng, phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quy định của NHNN về hoạt động cho vay.

2.9. Lãi suất cho vay tiêu dùng, tính và thu lãi tiền vay (Điều 16)

- Khoản 2 Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng: “Tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật”, theo đó dự thảo Thông tư không quy định về mức trần lãi suất cho vay tiêu dùng. 
- Để hạn chế dư luận bức xúc về lãi suất trong thời gian qua, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, sự phát triển lành mạnh, bền vững hoạt động cho vay tiêu dùng, dự thảo Thông tư  quy định: (i) mức lãi suất cho vay tiêu dùng được tính theo tỷ lệ %/năm để thuận tiện cho khách hàng trong việc so sánh, đối chiếu với lãi suất của các ngân hàng thương mại, các công ty tài chính khác; (ii) lãi tiền vay phải trả chỉ được tính trên cơ sở dư nợ cho vay thực tế tại thời điểm tính lãi để chấm dứt tình trạng một số công ty tài chính tính lãi tiền vay trên dư nợ gốc ban đầu trong thời gian qua; (iii) công ty tài chính phải ban hành quy định nội bộ về lãi suất cho vay tiêu dùng (mức lãi suất cho vay cao nhất, mức lãi suất cho vay thấp nhất; các yếu tố, nguyên tắc cơ bản xác định các mức lãi suất cho vay tiêu dùng...) để các công ty tài chính phải xây dựng và áp dụng mức lãi suất phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích của khách hàng vay tiêu dùng và công ty tài chính; căn cứ quy định nội bộ và việc triển khai trong thực tế, Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc tăng cường giám sát để bảo đảm lãi suất được xác định phù hợp với các yếu tố thị trường, công khai, minh bạch, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.

Theo đó, dự thảo Thông tư quy định về lãi suất cho vay tiêu dùng như sau:
“Điều 16. Lãi suất cho vay tiêu dùng, tính và thu lãi tiền vay
1. Mức lãi suất cho vay tiêu dùng do công ty tài chính và khách hàng thỏa thuận phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng và được tính theo tỷ lệ %/năm.

2. Công ty tài chính phải ban hành quy định nội bộ về lãi suất cho vay tiêu dùng, trong đó bao gồm: mức lãi suất cho vay cao nhất, mức lãi suất cho vay thấp nhất đối với từng sản phẩm cho vay tiêu dùng; các yếu tố, nguyên tắc cơ bản xác định các mức lãi suất cho vay tiêu dùng, trong đó phải bao gồm các yếu tố về chi phí vốn, chi phí rủi ro, lợi nhuận trên vốn, lãi suất thị trường và bảo đảm bù đắp được các chi phí, rủi ro liên quan, đảm bảo quyền lợi của khách hàng và sự phát triển của công ty tài chính.

3. Công ty tài chính và khách hàng thỏa thuận cụ thể việc tính, thu lãi tiền vay phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm lãi tiền vay phải trả chỉ được tính trên cơ sở dư nợ cho vay thực tế tại thời điểm tính lãi.
4. Khi đến hạn thanh toán mà khách hàng không trả hoặc trả không đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận của công ty tài chính và khách hàng trong hợp đồng cho vay tiêu dùng, thì khách hàng phải trả lãi tiền vay như sau:

a) Lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc quá hạn do công ty tài chính thỏa thuận với khách hàng trong hợp đồng cho vay tiêu dùng nhưng không vượt quá 150% lãi suất cho vay trong hạn;

b) Trường hợp khách hàng không trả lãi tiền vay đúng hạn, khách hàng còn phải trả cho công ty tài chính tiền lãi đối với số lãi tiền vay chậm trả theo mức lãi suất do công ty tài chính và khách hàng thỏa thuận nhưng không vượt quá 10%/năm tính trên số lãi tiền vay chậm trả trong thời gian chậm trả”.

2.10. Về  sử dụng phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay (Điều 17)
Về nguyên tắc, công ty tài chính phải giải ngân vốn cho vay tiêu dùng thông qua việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán trực tiếp cho bên cung ứng hàng hóa, dịch vụ. Đối với trường hợp công ty tài chính thực hiện giải ngân vốn cho vay tiêu dùng cho khách hàng để khách hàng thanh toán cho bên cung ứng hàng hóa, dịch vụ, dự thảo Thông tư quy định tổng số tiền cho vay tiêu dùng (bao gồm dư nợ cho vay và số tiền dự kiến cho vay) được giải ngân theo phương thức này đối với một khách hàng không vượt quá 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) hoặc một mức khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ, lý do:

- Phân khúc khách hàng vay tiêu dùng của công ty tài chính chủ yếu là khách hàng có thu nhập trung bình hoặc thấp, không ổn định, hiểu biết về tài chính hạn chế, có nhu cầu các khoản vay giá trị nhỏ, thời gian ngắn, khó hoặc không tiếp cận với các khoản vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại, mức độ rủi ro cao. 
- Việc công ty tài chính giải ngân vốn cho vay tiêu dùng cho khách hàng để khách hàng thanh toán cho bên cung ứng hàng hóa, dịch vụ tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong khi năng lực tài chính, nguồn vốn hoạt động của công ty tài chính tín dụng tiêu dùng còn nhiều hạn chế (vốn điều lệ thấp, nguồn vốn hoạt động chủ yếu là đi vay tổ chức tín dụng khác hoặc vay ngân hàng mẹ,...). 
- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (bao gồm cả công ty tài chính) cho vay để hỗ trợ nhu cầu tài chính thiếu hụt của khách hàng vay. 
Từ các lý do trên, để hạn chế rủi ro, dự thảo Thông tư quy định tổng số tiền cho vay tiêu dùng (bao gồm dư nợ cho vay và số tiền dự kiến cho vay) được giải ngân theo phương thức này đối với một khách hàng không vượt quá 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) là phù hợp.

Theo đó, Điều 17 dự thảo Thông tư quy định như sau:

“1. Công ty tài chính giải ngân vốn cho vay tiêu dùng thông qua việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán trực tiếp cho bên cung ứng hàng hóa, dịch vụ, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Công ty tài chính được xem xét quyết định việc giải ngân vốn cho vay tiêu dùng cho khách hàng để khách hàng thanh toán cho bên cung ứng hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc sử dụng phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Tổng số tiền cho vay tiêu dùng (bao gồm dư nợ cho vay và số tiền dự kiến cho vay) được giải ngân theo quy định tại khoản này đối với một khách hàng không vượt quá 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) hoặc một mức khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ”.
2.11. Chuyển nợ quá hạn và thu hồi nợ (Điều 19)

Dự thảo Thông tư quy định việc chuyển nợ quá hạn khoản vay tiêu dùng và quy định về việc thu hồi nợ, theo đó, công ty tài chính phải có các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ phù hợp với quy định của pháp luật và đặc thù của từng khách hàng.
2.12. Lưu giữ hồ sơ cho vay tiêu dùng (Điều 20)
- Dự thảo Thông tư quy định về lưu giữ hồ sơ cho vay tiêu dùng phù hợp với Điều 96 Luật các tổ chức tín dụng và đặc thù hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính (điểm b khoản 1 Điều 20 hướng dẫn báo cáo thực trạng tài chính của khách hàng, bao gồm các thông tin cơ bản về tình hình thu nhập, chi tiêu của khách hàng (trong đó có các khoản thanh toán định kỳ), danh sách các khoản nợ tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm công ty tài chính lập báo cáo này (nếu có)). 

- Khoản 2 Điều 20 dự thảo Thông tư quy định: “2. Công ty tài chính phải lưu giữ hồ sơ cho vay tiêu dùng theo quy định của pháp luật về lưu trữ”.

Theo đó, công ty tài chính lưu giữ các hồ sơ cho vay tiêu dùng (bao gồm cả tài liệu lưu trữ điện tử) theo quy định tại Luật Lưu trữ, Nghị định số 01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
2.13. Quyền và trách nhiệm của khách hàng (Điều 21) và của công ty tài chính (Điều 22)
Quyền, trách nhiệm của khách hàng, của công ty tài chính được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu bản chất và đặc thù hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính theo mục tiêu, định hướng nêu trên, phù hợp quy định của pháp luật về cho vay và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
V. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN XIN Ý  KIẾN

1. Về phạm vi điều chỉnh, lãi suất cho vay tiêu dùng, tính và thu lãi tiền vay, sử dụng phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay tại điểm 2.1, 2.9, 2.10 mục 2 Phần IV nêu trên.
2. Về cho vay trả góp:
- Điểm b khoản 1 Điều 17 dự thảo Thông tư cho vay quy định:

“1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về kỳ hạn trả nợ gốc và lãi tiền vay như sau:

………………………

b) Trả nợ gốc và lãi tiền vay cùng một kỳ hạn.”

- Cho vay trả góp về bản chất là việc trả nợ gốc và lãi tiền vay theo quy định trên gắn với từng sản phẩm cho vay đối với các nhu cầu vốn hoạt động kinh doanh, sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, đầu tư phát triển, hoạt động cho vay nhằm đáp ứng các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay tiêu dùng; không phải là sản phẩm cho vay riêng biệt.

Do đó dự thảo Thông tư không quy định về cho vay trả góp.
3. Về nhu cầu vốn không được cho vay (Điều 6):
- Theo giải trình ở điểm 2.1 mục 2 phần IV trên, công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng được phép thực hiện hoạt động cho vay đối với các nhu cầu vốn hoạt động kinh doanh, sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, đầu tư phát triển; cho vay nhằm đáp ứng các nhu cầu vốn phục vụ đời sống (bao gồm cả cho vay bất động sản) theo quy định tại dự thảo Thông tư cho vay.

- Dự thảo Thông tư quy định cho vay tiêu dùng không bao gồm bất động sản, lý do:

+ Phân khúc khách hàng vay tiêu dùng của công ty tài chính chủ yếu là khách hàng có thu nhập trung bình hoặc thấp, không ổn định, hiểu biết về tài chính hạn chế, khó hoặc không tiếp cận với các khoản vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại, mức độ rủi ro cao. Nhu cầu chủ yếu của phân khúc khách hàng này là các khoản vay giá trị nhỏ, thời gian ngắn, không bao gồm bất động sản. 
+ Hiện nay năng lực tài chính, nguồn vốn hoạt động của công ty tài chính tín dụng tiêu dùng còn nhiều hạn chế (vốn điều lệ thấp, nguồn vốn hoạt động chủ yếu là đi vay tổ chức tín dụng khác hoặc vay ngân hàng mẹ,...). Cho vay để mua nhà ở; thuê, thuê mua nhà ở; xây dựng, sửa chữa nhà ở, mua tàu thuyền có tính đặc thù và mức độ rủi ro cao, yêu cầu phải có nguồn lực tài chính, năng lực quản trị rủi ro chuyên nghiệp.

+ Theo điểm b khoản 3 Điều 15 Nghị định số 39/2014/NĐ-CP, dư nợ tín dụng tiêu dùng (bao gồm cả cho vay tiêu dùng) của công ty tài chính tín dụng tiêu dùng tối thiểu chiếm 70% tổng dư nợ cấp tín dụng. Do vậy, để hạn chế rủi ro của công ty tài chính tín dụng tiêu dùng tập trung cho vay bất động sản, dự thảo Thông tư quy định cho vay tiêu dùng không bao gồm bất động sản. 
Do đó, để phù hợp với sản phẩm cho vay tiêu dùng theo phân khúc khách hàng trên và đảm bảo công ty tài chính tín dụng tiêu dùng phát triển bền vững, các sản phẩm cho vay tiêu dùng quy định tại dự thảo Thông tư không bao gồm cho vay mua nhà ở; thuê, thuê mua nhà ở; xây dựng, sửa chữa nhà ở. 
4. Về mục đích cho vay tiêu dùng:
- Quá trình xem xét thẩm định, quyết định cho vay và giải ngân vốn vay: 

Khoản 1 Điều 94 Luật các tổ chức tín dụng quy định: “1. Tổ chức tín dụng phải yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu chứng minh phương án sử dụng vốn khả thi, khả năng tài chính của mình, mục đích sử dụng vốn hợp pháp, biện pháp bảo đảm tiền vay trước khi quyết định cấp tín dụng”.

Căn cứ quy định nêu trên, công ty tài chính phải yêu cầu khách hàng cung cấp các tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn trong quá trình thẩm định, quyết định cho vay và giải ngân vốn vay. Theo đó, Điều 11 dự thảo Thông tư quy định trong hồ sơ đề nghị vay tiêu dùng bao gồm cả tài liệu chứng minh khách hàng  có mục đích sử dụng vốn vay tiêu dùng phù  hợp  với  quy  định  tại 
Thông tư, phù hợp với đặc điểm của khách hàng, phương thức cho vay và sản phẩm cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.
- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng:

Khoản 3 Điều 94 Luật các tổ chức tín dụng quy định: “3. Tổ chức tín dụng có quyền, nghĩa vụ kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng.”


Hoạt động cho vay tiêu dùng khác biệt so với cho vay phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, theo đó việc sử dụng vốn vay tiêu dùng không tạo ra thu nhập, nguồn trả nợ chủ yếu từ các nguồn thu nhập khác của khách hàng. Do đó, việc kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay tiêu dùng không có nhiều ý nghĩa, vấn đề quan trọng quyết định việc thu hồi vốn là kiểm soát được khả năng trả nợ của khách hàng. Mặt khác, thực tế việc kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay tiêu dùng (đặc biệt là các khoản vay có giá trị nhỏ để đáp ứng các chi phí sinh hoạt hàng ngày) rất khó thực hiện và không khả thi. Do đó để phù hợp với đặc thù cho vay tiêu dùng và hướng dẫn khoản 3 Điều 94 Luật các tổ chức tín dụng, dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm của công ty tài chính: 


“Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng theo cách thức kiểm tra, giám sát vốn vay được xây dựng phù hợp với quy trình nghiệp vụ cho vay tiêu dùng, đặc điểm của khách hàng, phương thức cho vay và sản phẩm cho vay tiêu dùng của công ty tài chính” (điểm d khoản 2 Điều 22).
     CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
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